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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với nội dung dự thảo ban 

hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 

 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 

tháng 6 năm 2025; Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 

Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15  và  Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên; Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2024; Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai; Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 

ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức ngành Địa chính; Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 

tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi 

trường; Thông tư số 29/2024/TT- BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-29-2023-QH15-530116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-29-2023-QH15-530116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-32-2024-QH15-577203.aspx
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trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, 

phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; Nghị quyết số 

1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên năm 2025; Quyết 

định số 897/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên 

chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh bổ sung trong năm 2025; 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã dự thảo Quyết định Ban hành Quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên và lấy ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ban, ngành 

tỉnh, đoàn thể tỉnh, UBND các xã, phường tại các Công văn số 1875/SNNMT-

QLĐĐ&ĐĐBĐ ngày 18 tháng 6 năm 2025; Công văn số 2644/SNNMT-

QLĐĐ&ĐĐBĐ ngày 28 tháng 7 năm 2025; đồng thời, đăng tải dự thảo Quyết 

định trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Cổng 

Thông tin điện tử của UBND tỉnh. 

 Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, 

phường và đơn vị có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, 

chỉnh sửa và hoàn thiện lại dự thảo Tờ trình, Quyết định Ban hành Quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên tại Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và tiếp thu, giải 

trình ý kiến tham gia số 3053/BC-SNNMT ngày 15 tháng 8 năm 2025. 

Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết 

định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản 

số 3054/SNNMT-QLĐĐ&ĐĐBĐ ngày 15 tháng 8 năm 2025.  

2. Trên cơ sở kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Ban hành Quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1928/BC-STP ngày 

03/9/2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp, chỉnh sửa, giải 

trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. (Có nội dung giải trình, tiếp thu 

chỉnh sửa kèm theo) 
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Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp ý kiến 

tham gia, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với nội dung 

dự thảo Tờ trình, Quyết định Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp;        

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐĐ&ĐĐBĐ; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nam 



TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH VÀ NỘI DUNG GIẢI TRÌNH  

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SNNMT ngày               tháng             năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Ý kiến thẩm định Nội dung giải trình 

1 

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Quyết định 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Định mức 

kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết và đúng 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 

của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhất trí với ý kiến 

thẩm định 

2 

2. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 

dự thảo Quyết định. 

2.1. Tên gọi của dự thảo Quyết định phù hợp với nội hàm dự 

thảo Quyết định. 

2.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo 

Quyết định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình 

hình thực tiễn của tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhất trí với ý kiến 

thẩm định 

3 

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường 

lối, chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, 

tính thống nhất của dự thảo quyết định với hệ thống pháp 

luật. 
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3.1. Đối với dự thảo Quy định 

a) Đề nghị sửa mục 1.1 (Chương I) phần I như sau để thống 

nhất với tên gọi của dự thảo Quyết định “Lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh”. 

 

 

a) Theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Luật Đất đai 

năm 2024 quy định “Các tỉnh không phải là thành 

phố trực thuộc Trung ương không phải lập kế hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh nhưng phải phân kỳ quy hoạch 

sử dụng đất cho từng kỳ kế hoạch 05 năm theo quy 

định tại điểm e khoản 2 Điều này”. Do đó, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên như Dự 

thảo để phù hợp với nội dung quy định. 

 

b) Tại Bảng 7 phần I Quy định chung, đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát chỉnh sửa nội dung “Loại đô thị” để bảo đảm phù 

hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh hiện nay. 

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu chỉnh 

sửa.  

 

c) Khoản 7 Điều 14 Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, 

biến động sử dụng đất 5 năm trước, kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất kỳ trước, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh 

sửa nội dung “biến động sử dụng đất 10 năm trước” 

để thống nhất với thời gian tại tên Điều “…biến động sử dụng 

đất 5 năm trước”. Tương tự như vậy, đề nghị chỉnh sửa nội 

dung “biến động sử dụng đất 10 năm trước” tại số thứ tự 4 

Bảng số 12 “Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến 

động sử dụng đất 5 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất kỳ trước”. 

c) Theo quy định Điều 14 Mục 2 “ĐIỀU CHỈNH 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH” do 

đó việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động 

sử dụng đất 5 năm trước, kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất kỳ trước so với kỳ Quy hoạch. 

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ 

nguyên như Dự thảo để phù hợp với nội dung quy 

định. 

 

d) Mục 2 phần II Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

đề nghị sửa tên mục như sau để thống nhất với tên gọi của dự 

thảo Quyết định “Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh”. 

 

d) Như giải trình ở mục a, theo quy định tại Khoản 

4 Điều 65 Luật Đất đai năm 2024 quy định “Các tỉnh 

không phải là thành phố trực thuộc Trung ương 

không phải lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh nhưng 

phải phân kỳ quy hoạch sử dụng đất cho từng kỳ kế 

hoạch 05 năm theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 

này”. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 
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giữ nguyên như Dự thảo để phù hợp với nội dung 

quy định. 

 

đ) Mục 4 Phần II về lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch sử dụng 

đất cấp xã chưa quy định đầy đủ nội dung công việc tại mục I 

Chương V Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật 

về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do đó, đề 

nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm các nội dung 

công việc theo quy định. 

đ) Các nội dung công việc đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Điều 9, Thông tư 23/2025/TT-BNNMT 

ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai (sửa dổi 

bổ sung Điều 40, Thông tư số 29/2024/TT-

BTNMT). Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề 

nghị giữ nguyên như Dự thảo để phù hợp với nội 

dung quy định. 

 

e) Khoản 14 Điều 26 quy định “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Quyết định 

này”, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng thành 01 

Điều riêng để bảo đảm tính khoa học và thuận tiện trong quá 

trình áp dụng, thực hiện. 

Tương tự như vậy, tại khoản 2 Điều 28 quy định nội dung 

“Điều chỉnh kế hoạch sử dụng cấp xã được thực hiện theo quy 

định tại Mục 4 Quyết định này.”, đề nghị cơ quan soạn thảo 

xây dựng thành 01 Điều riêng. 

e) Các nội dung công việc đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Điều 9, Thông tư 23/2025/TT-BNNMT 

ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai (sửa dổi 

bổ sung 3 và khoản 4 Điều 62, Thông tư số 

29/2024/TT-BTNMT, nội dung điều chỉnh quy 

hoạch tương tự như nội dung lập quy hoạch, theo 

đó không nêu lại thành 01 điều riêng). Do đó, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên như 

Dự thảo để phù hợp với nội dung quy định. 

 

 

3.2. Đối với dự thảo Tờ trình 

a) Trích yếu dự thảo Tờ trình, đề nghị sửa như sau để bảo đảm 

chính xác: “Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu chỉnh sửa 
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đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. 

 

b) Phần III Quá trình xây dựng dự thảo văn bản, đề nghị bổ 

sung nội dung về tổ chức truyền thông dự thảo Quyết định để 

bảo đảm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-

CP. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu chỉnh sửa 

4 

4. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành đối với dự thảo 

Quyết định Sau khi Quyết định được ban hành, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh bảo đảm các nguồn lực và điều kiện thi hành tổ chức thực 

hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu hoàn thiện 

5 

5.1. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các lỗi về 

chính tả, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để bảo đảm phù 

hợp với quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu chỉnh sửa  

 

a) Đối với dự thảo Quyết định 

Phần Căn cứ pháp lý, đề nghị sửa một số nội dung sau: 

Sửa các văn bản “Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

16 tháng 6 năm 2025; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu chỉnh sửa  
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điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 

tháng 6 năm 2025” lần lượt như sau “Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 87/2025/QH15”. 

Bỏ văn bản “Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật” vì không có quy định liên quan 

trực tiếp đến quy định của văn bản; bỏ “Nghị quyết số 

1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Điện Biên năm 2025” vì đây là văn bản cá biệt do 

đó không phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP. 

Viết chính xác người có thẩm quyền ban hành các văn 

bản: Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 

23/2025/TT-BTNMT. 

- Sau phần Căn cứ pháp lý, đề nghị sửa nội dung “Ủy ban nhân 

dân ban hành Quyết định Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật 

lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên” như sau để phù hợp với tên gọi 
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của dự thảo Quyết định “Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định 

Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.  

- Phần Nơi nhận, sửa cơ quan nhận văn bản “Báo Điện Biên 

Phủ” như sau để bảo đảm chính xác tên cơ quan “Báo và Phát 

thanh, truyền hình Điện Biên”. 

 

 b) Đối với dự thảo Quy định: 

- Phần I Quy định chung, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên 

cứu, xây dựng bố cục theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 

- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa thống nhất cách trình bày số liệu 

tại các bảng trong dự thảo Quy định. Ngoài ra, đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, chỉnh sửa văn bản 

để bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định của Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP: thống nhất trình bày ngày tháng năm 

ban hành văn bản tại phần căn cứ pháp lý; không sử dụng ký 

hiệu khác (gạch đầu dòng) để thể hiện các ý để phù hợp với 

quy định tại khoản 2 Điều 63; thống nhất sử dụng kỹ thuật viện 

dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy 

định tại Điều 68. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu chỉnh sửa 

 5.2. Trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu chỉnh sửa 



10 

  

Để bảo đảm trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản theo quy định, đề 

nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục thực hiện tổ chức truyền thông 

dự thảo Quyết định theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP; xây dựng Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải 

trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định bảo đảm theo 

Mẫu số 10 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP. 
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